ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...

Biểu 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG

	Giai đoạn 
	Tổ chức hội nghị quán triệt về công tác dân vận 
	Ban hành các văn bản cụ thể hóa về công tác dân vận 
	Công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận
	Công tác tiếp dân, tiếp nhận,
 xử lý đơn thư của người đứng đầu cấp ủy 
	Công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng, 
đảng viên

	
	Số hội nghị 
	Số người tham gia 
	Chương trình hành động 
	Kế hoạch
	Văn bản khác 
	Kiểm tra 
	Giám sát 
	Công tác
 tiếp dân 
	Công tác tiếp nhận, 
xử lý đơn thư 
	Số tổ chức đảng bị kỷ luật bằng các hình thức 
	Số ĐV bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức 

	
	
	
	
	
	
	Số tổ chức đảng 
	Số ĐV 
	Số tổ chức đảng 
	Số ĐV 
	Số buổi tiếp dân 
	Số lượt người được tiếp 
	Số đơn thư đã tiếp nhận
	Số đơn thư đã xử lý, giải quyết
	Số đơn thư chưa xử lý, giải quyết 
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	 Khai trừ

	2013-2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 1: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, các cấp ủy, địa phương, đơn vị chỉ đạo thống kê số liệu liên quan
	ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...

Biểu 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BAN DÂN VẬN CÁC CẤP


	Giai đoạn
	Ban Dân vận các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, tập huấn về công tác dân vận
	Ban Dân vận các cấp ban hành văn bản hướng dẫn, 
đôn đốc thực hiện về công tác dân vận
	Công tác kiểm tra, giám sát về dân vận

	
	Số hội nghị
	Số người tham gia
	Công tác dân tộc
	Công tác tôn giáo
	Công tác dân vận chính quyền
	Công tác Dân vận của MTTQ  và các TC CT-XH
	Kiểm tra
	Giám sát

	
	
	
	
	
	
	
	Số cuộc
	Số tổ chức Đảng 
	Số đảng viên 
	Số cuộc
	Số tổ chức Đảng 
	Số đảng viên

	2013 - 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019 - 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 2: Ban Dân vận Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo chỉ đạo thống kê số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...

Biểu 3A

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43 CỦA HĐND – UBND
	Giai đoạn
	Hội đồng nhân dân các cấp
	Ủy ban nhân dân các cấp

	
	Số lượng nghị quyết đã ban hành
	Số lượng ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri
	Giám sát chuyên đề
	Kết quả tiếp xúc cử tri
	Quán triệt, triển khai các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến người dân
	Số lượng văn bản ban hành chỉ đạo thực hiện về công tác dân vận
	Công tác cải cách hành chính
	Việc tiếp nhận giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức

	
	
	Đã trả lời
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết
	Số cuộc
	Số tổ chức đảng , đảng viên
	Đoàn ĐBQH địa phương
	HĐND
	
	
	Số cơ sở, trung tâm tiếp nhận thủ tục hành chính công
	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Số buổi đối thoại, gặp mặt
	Số công dân được tiếp
	Số đơn thư đã tiếp nhận
	Đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết
	Đã giải quyết
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số hội nghị
	Số người tham gia
	
	
	Đã tiếp nhận
	Đã giải quyết
	Tỷ lệ %
	Doanh nghiệp
	Người dân
	
	
	Đơn tố cáo
	Đơn khiếu nại
	Đơn tố cáo
	Đơn khiếu nại
	Số cuộc
	Số cơ quan, đơn vị 
 được thanh  tra
	Số công chức bị kỷ luật sau thanh tra

	2013-2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Biểu 3A: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, quận ủy, huyện ủy chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan

ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                          
  Biểu 3B
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43 CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP
	Giai đoạn
	Các cơ quan tư pháp 

	
	Tổng số buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân 
	Tổng số người tham gia  
	Tiếp nhận tin báo tố giác, đơn thư phản ánh của Nhân dân
	Số vụ việc đã được tiếp nhận
	 
	Số vụ việc oan sai phải bồi thường 
	Số vụ việc,vụ án phải cải sửa và hủy bỏ 

	
	
	
	
	Hình sự 
	Dân sự 
	Hành chính 
	Vụ việc khác 
	Đã giải quyết đúng hạn 
	Phải kéo dài 
	 
	
	

	
	
	
	Thuộc thẩm quyền 
	Đã giải quyết 
	Chưa giải quyết 
	
	
	
	
	Hình sự 
	Dân sự 
	Hành chính 
	Vụ việc khác
	Hình sự 
	Dân sự 
	Hành chính 
	 Vụ việc khác 
	
	

	2013 -2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019 -2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 3B: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy, huyện ủy chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 3C
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43 CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

	Giai đoạn
	Lực lượng vũ trang

	
	Việc tuyên truyền vận động Nhân dân
	Số lượng lực lượng được cử giúp cấp ủy, chính quyền
	Số quân nhân được kết nạp Đảng
	Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm

	
	Số cuộc
	Số người tham gia 
	Xây dựng Đảng, chính quyền
	Phát triển kinh tế xã hội
	Khắc phục thiên tai, dịch bệnh
	Là người dân tộc thiểu số
	Là người có tôn giáo
	Tổng số đơn thư
	Đã giải quyết 
	Chưa giải quyết

	2013-2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 3C: Đảng ủy: Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng Hải phòng, Quân sự thành phố chỉ đạo chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43 

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

	Giai đoạn


	Kết quả quán triệt NQ 25, KL 43
	Kết quả phát động, vận động các phong trào thi đua yêu nước và Dân vân khéo
	Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 
	Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên  

	
	
	
	Số cuộc giám sát


	Số cuộc phản biện


	Đối thoại cấp ủy, chính quyền với Nhân dân
	Số lượng hội viên, thành viên
	Số lượng cán bộ chuyên trách

	
	Số hội nghị


	Số người tham gia
	Số cuộc vận động
	Số người tham gia
	Số tiền huy động được


	Hiện vật huy động được (trị giá bằng tiền)
	
	
	Số cuộc


	Số người tham gia


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2018
	2022
	2013
	2018
	2022

	2013-2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


            Biểu 4: Dành cho tất cả các cấp ủy, địa phương, đơn vị chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 5A
TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DÂN VẬN CÁC CẤP

	Năm 
	Ban Dân vận Thành ủy
	Ban Dân vận cấp huyện và tương đương

	
	Biên chế được giao
	Biên chế sử dụng thực tế 
	Số phòng đơn vị 
	Trình độ cán bộ, công chức
	Biên chế được giao
	Biên chế sử dụng thực tế 
	Trình độ cán bộ, công chức

	
	
	
	
	chuyên môn
	lý luận chính trị
	Cơ cấu  ngạch công chức 
	
	
	chuyên môn
	lý luận 

chính trị
	Cơ cấu  ngạch công chức 

	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cử nhân, Cao cấp
	Trung cấp
	Chuyên viên Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên 
	khác 
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cử nhân, Cao cấp
	Trung cấp
	Chuyên viên Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên 
	khác 

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Biểu 5A: Các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 5B
TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP

	Năm 
	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố
	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện

	
	Biên chế được giao
	Biên chế sử dụng thực tế 
	Số phòng đơn vị 
	Trình độ cán bộ, công chức
	Biên chế được giao
	Biên chế sử dụng thực tế 
	Trình độ cán bộ, công chức

	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận

 chính trị
	Cơ cấu  ngạch công chức 
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận

 chính trị
	Cơ cấu  ngạch công chức 

	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cử nhân, Cao cấp
	Trung cấp
	Chuyên viên Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên 
	khác 
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cử nhân, Cao cấp
	Trung cấp
	Chuyên viên Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên 
	khác 

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 5B: Đảng đoàn MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 6A
SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
	Năm
	Công tác dân tộc 
	Công tác tôn giáo

	
	Số tổ chức đảng của Đảng bộ
	Số đảng viên của Đảng bộ
	Số ĐV là người DTTS
	ĐV là người DTTS/Số ĐV (tỷ lệ % với tổng số ĐV)
	Số CBCC là người DTTS
	Số tổ chức tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt
	Số tín đồ tôn giáo 
	Tín đồ tôn giáo/Dân số (tỷ lệ % với dân số)
	Số cốt cán tôn giáo được công nhận 
	Số CBCC là tín đồ tôn giáo 
	Số đảng viên là tín đồ tôn giáo

	
	
	
	
	
	
	Được cấp phép
	Chưa được cấp phép 
	
	
	
	
	

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 6A: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
ĐỊA PHƯƠNG/ĐƠN VỊ ………...
                                                                                                                                            Biểu 6B
SỐ LIỆU MÔ HÌNH "DÂN VẬN KHÉO"
	Giai đoạn
	Mô hình "Dân vận khéo"

	
	Tổng số mô hình
 được công nhận
	Theo lĩnh vực
	Biểu dương, khen thưởng

	
	Tập thể 
	Cá nhân 
	Kinh tế 
	Văn hóa xã hội 
	Quốc phòng an ninh
	Xây dựng đảng

 và HTCT
	Tập thể 
	Cá nhân 

	2013 - 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019 - 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 



 Biểu 6B: Ban Dân vận Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo thống kê các số liệu liên quan
